
  

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

TỈNH ĐẮK NÔNG 
HỘI ĐỒNG XÉT TUYỂN VIÊN  

CHỨC SỰ NGHIỆP NĂM 2019 

 

Số: 68 /TB-HĐXTVC 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

                  Đắk Nông, ngày  23 tháng  3 năm 2020 

THÔNG BÁO 
Danh sách thí sinh đủ điều kiện, không đủ điều kiện tham dự  

vòng 2 xét tuyển viên chức sự nghiệp năm 2019 của  

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đắk Nông 

Căn cứ Nghị định 29/2012/NĐ-CP, ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính 

phủ, về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức Nhà nước; Nghị định 

161/2018/NĐ-CP, ngày 29/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số 

quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng 

hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ 

quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập; 

Căn cứ Thông tư 03/2019/TT-BNV ngày 14/5/2019 của Bộ Nội vụ sửa 

đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch 

ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và thực hiện chế 

độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị 

sự nghiệp công lập; 

Sau khi thẩm định hồ sơ, Hội đồng xét tuyển viên chức sự nghiệp năm 

2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo danh sách 25 thí sinh đủ điều 

kiện và 01 thí sinh không đủ điều kiện tham gia vòng 2 xét tuyển viên chức năm 

2019; loại 01 thí sinh khỏi danh sách tham dự xét tuyển viên chức năm 2019 do 

thí sinh có đơn xin rút hồ sơ dự tuyển (có danh sách kèm theo). 

Các thí sinh rà soát thông tin cá nhân, nếu có thay đổi thông tin đề nghị 

phản ánh về Hội đồng xét tuyển (qua Văn phòng Sở) trước ngày tổ chức xét 

tuyển để kịp thời điều chỉnh. 

Hội đồng xét tuyển viên chức sự nghiệp năm 2019 của Sở Tài nguyên và 

Môi trường thông báo để các thí sinh biết./. 

 

  Nơi nhận:                                                                                   
  - Sở Nội vụ (để Bc); 

  - Lãnh đạo Sở; 

  - Các thành viên HĐXTVC; 

  - Văn phòng Sở (công khai tại trụ sở); 

  - Cổng thông tin điện tử tỉnh; 

  - Wedsite Sở TN&MT; 

  - Lưu: VT.HSXTVC. 

T.M HỘI ĐỒNG 

CHỦ TỊCH 

 

 
PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

Bùi Thanh Hà 



  

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG  

TỈNH ĐĂK NÔNG 
HỘI ĐỒNG XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC  

SỰ NGHIỆP NĂM 2019 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN THAM GIA  

VÒNG 2 XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC SỰ NGHIỆP NĂM 2019 
(Kèm theo Thông báo số   68 /TB-HĐXTVC, ngày 23 tháng  3 năm 2020 của Hội đồng xét tuyển viên chức sự nghiệp năm 2019) 

TT Họ và tên 
Năm 

sinh 

Dân 

tộc 

 

Tôn giáo 

  

 

Quê quán 

  

Trình độ 

 

chuyên môn 

  

 

Hình thức 

đào tạo 

  

 

Xếp loại 

tốt 

nghiệp 

  

 

Ngoại 

ngữ 

  

 

Tin 

học 

  

 

 

Ưu tiên 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

A Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất 

I Vị trí việc làm: Phòng Đăng ký và cấp giấy chứng nhận: Ngành đào tạo:  Quản lý đất đai (chỉ tiêu 02) 

- Thực hiện Đăng ký thế chấp, xóa đăng ký thế chấp, thay đổi nội dung thế chấp, cập nhật hồ sơ dữ liệu địa chính: 01 chỉ tiêu, ngành Quản lý đất đai – Trung cấp trở lên 

1 Phạm Thanh Nam 1989 Kinh Không Nam Định Đại học Quản lý đất đai Chính quy Khá Anh (B) B  

2 Lê Văn Hiếu 1989 Kinh Không Quảng Ngãi Đại học Quản lý đất đai VLVH TB khá Anh (B) B  

3 Trần Thị Huyền 1990 Kinh Không Hưng Yên Đại học Quản lý đất đai VLVH TB khá Anh (B) UD  

4 Nguyễn Thị Thùy 1993 Kinh Không Hưng Yên Cao đẳng Quản lý đất đai Chính quy Khá Anh (B) B  

5 Hoàng Văn Hòa 1991 Kinh Không Thanh Hóa Cao đẳng Quản lý đất đai Chính quy TB Anh (B) B  



  

6 Trần Quốc Trung 1989 Kinh Không Bình Định Đại học Quản lý đất đai Chính quy Khá Anh (B) A 
Con thương 

binh hạng 3 

7 Phan Văn Khoa 1985 Kinh Không Thanh Hóa Đại học Quản lý đất đai VLVH TB khá Anh (B) B  

8 Nguyễn Thị Dung 1995 Kinh Không Bắc Giang Đại học Quản lý đất đai Chính quy Khá 
Toeic 

(nội bộ) 
UD  

- Thực hiện Đăng ký cấp GCNQSD đất, đăng ký các quyền của chủ sử dụng đất: 01 chỉ tiêu, ngành Quản lý đất đai – Trung cấp trở lên 

1 Lê Xuân Đức 1995 Kinh Không Hà Tĩnh Cao đẳng Quản lý đất đai Chính quy TB Anh (B1) UD  

2 Nguyễn Văn Nhân 1987 Kinh Không Quảng Nam Trung cấp Quản lý đất đai Chính quy TB Anh (B) UD  

3 Trần Minh Phương 1988 Kinh Không Thanh Hóa Trung cấp Quản lý đất đai Chính quy TB khá Anh (B) B  

II Vị trí việc làm: Phòng Kỹ thuật Địa chính: Ngành đào tạo:  Quản lý đất đai (chỉ tiêu 01- Đại học) 

1 Phạm Thanh Luận 1987 Kinh Không Nghệ An Đại học Quản lý đất đai VLVH TB khá Anh (B) UD  

III Vị trí việc làm: Bộ phận đăng ký và cấp GCN-Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ Cư Jút: Ngành đào tạo:  Quản lý đất đai (chỉ tiêu 01- Đại học) 

1 Đàm Quang Thắng 1980 Kinh Không Thanh Hóa Đại học Quản lý đất đai VLVH TB khá Anh (B) B  

2 
Lâm Thị Phương 

Dung 
1993 Kinh Không Thanh Hóa Đại học Quản lý đất đai VLVH TB khá Anh (B) B  

IV Vị trí việc làm: Bộ phận đăng ký và cấp GCN-Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ Đăk Mil: Ngành đào tạo:  Quản lý đất đai (chỉ tiêu 01- Đại học) 

1 Nguyễn Minh Hiếu 1995 Kinh Không Khánh Hòa Đại học Quản lý đất đai Chính quy Khá Anh (B) B  

2 
Nguyễn Xuân 

Nguyên 
1982 Kinh Không Nghệ An Đại học Quản lý đất đai Tại chức TB khá Anh (B) B  

3 Trần Quốc Cử 1985 Kinh Không Nghệ An Đại học Quản lý đất đai VLVH TB khá Anh (B) A  

4 Phan Anh Tuấn 1988 Kinh Không Nghệ An Đại học Quản lý đất đai Chính quy TB khá Anh (B) A  



  

5 Nguyễn Anh Tú 1987 Kinh Không Nghệ An Đại học Quản lý đất đai Chính quy Khá Anh (B) A Con bệnh binh 

B Trung tâm Phát triển quỹ đất 

I Vị trí việc làm: Phòng Kinh tế đất đai: Ngành đào tạo:  ngành đào tạo: Trắc địa (chỉ tiêu 01- Đại học) 

1 Nguyễn Hữu Lưu 1983 Kinh Không Nghệ An Đại học Trắc địa VLVH TB khá Anh (B) UD  

II Vị trí việc làm: Phòng Bồi thường và Giải phóng mặt bằng:  ngành đào tạo: Quản lý đất đai (chỉ tiêu 01- Đại học) 

1 
Nguyễn Thị Vy 

Thuận 
1995 Kinh Không Quảng Nam Đại học Quản lý đất đai Chính quy Giỏi Anh (B) B  

2 Vũ Viết Thuận 1983 Kinh Không Thanh Hóa Đại học Quản lý đất đai VLVH TB khá Anh (B) B  

3 Phạm Công Trịnh 1989 Kinh Không Thái Bình Đại học Quản lý đất đai VLVH TB khá Anh (B) A  

C Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường 

I Vị trí việc làm: Phòng Tư vấn tích hợp và xử lý số liệu: Ngành đào tạo:  Công nghệ kỹ thuật môi trường (chỉ tiêu 01- Đại học) 

1 Chu Đình Bình 1991 Kinh Không Thanh Hóa Đại học Công nghệ kỹ 

thuật MT 

Chính quy Khá Anh (B) VP  

2 Đoàn Thị Thúy 1989 Kinh Không Khánh Hòa Đại học Công nghệ Môi 

trường 

Chính quy Khá Anh (B) B  

Danh sách này ấn định: 25 thí sinh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

DANH SÁCH THÍ SINH KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN THAM GIA  

VÒNG 2 XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC SỰ NGHIỆP NĂM 2019 

(Kèm theo Thông báo số: 68  /TB-HĐXTVC, ngày 23  tháng 3 năm 2020 của Hội đồng xét tuyển viên chức sự nghiệp năm 2019) 

TT Họ và tên 
Năm 

sinh 

Dân 

tộc 

 

Tôn 

giáo 

  

 

Quê 

quán 

  

Trình độ 

 

chuyên môn 

  

 

Hình thức 

đào tạo 

  

 

Xếp loại 

tốt 

nghiệp 

  

 

Ngoại 

ngữ 

  

 

Tin 

học 

  

 

 

Lý do 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

A Trung tâm Phát triển quỹ đất 

I Vị trí việc làm: Phòng Kinh tế đất đai: Ngành đào tạo:  ngành đào tạo: Trắc địa (chỉ tiêu 01- Đại học) 

1 Lê Thị Phương Thảo 1988 Kinh Không 
Quảng 

Ngãi 
Đại học Trắc địa-Bản đồ VLVH Khá Anh (B)  

Hồ sơ không đủ 

điều kiện 

                                                                                                                 

Danh sách này ấn định: 02 thí sinh



  

DANH SÁCH THÍ SINH CÓ ĐƠN RÚT HỒ SƠ KHÔNG THAM GIA  

TUYỂN VIÊN CHỨC SỰ NGHIỆP NĂM 2019 
(Kèm theo Thông báo số: 68  /TB-HĐXTVC, ngày 23  tháng 3  năm 2020 của Hội đồng xét tuyển viên chức sự nghiệp năm 2019) 

TT Họ và tên 
Năm 

sinh 

Dân 

tộc 

 

Tôn 

giáo 

  

 

Quê quán 

  

Trình 

độ 

 

chuyên môn 

  

 

Hình 

thức đào 

tạo 

  

 

Xếp loại 

tốt 

nghiệp 

  

 

Ngoại 

ngữ 

  

 

Tin 

học 

  

 

 

Lý do 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

A Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất 

I Vị trí việc làm: Phòng Kỹ thuật Địa chính: Ngành đào tạo:  Quản lý đất đai (chỉ tiêu 01- Đại học) 

1 Hoàng Tiến Dũng 1986 Kinh Không Thái Bình Đại học Quản lý đất đai VLVH TB khá Anh (B) UD Rút hồ sơ 
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